
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THÁI BÌNH 
 

Số:           /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Thái Bình, ngày       tháng 7 năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung  

trong lĩnh vực lý lịch tư pháp thuộc thẩm quyền  

giải quyết của Sở Tư pháp 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương năm 2019; 

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 

về kiểm soát thủ tục hành chính; số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng 

Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Quyết định số 1235/QĐ-BTP ngày 01/7/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư 

pháp về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực lý 

lịch tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 45/TTr-STP ngày 

03/7/2024. 

QUYẾT ĐỊNH:  

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 03 thủ tục hành chính 

được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực lý lịch tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết 

của Sở Tư pháp tại Quyết định số 2815/QĐ-UBND ngày 16/11/2021 của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (có Phụ lục Danh mục kèm theo). 

Điều 2. Nội dung chi tiết các thủ tục hành chính tại Điều 1 Quyết định này 

thực hiện theo Quyết định số 1235/QĐ-BTP ngày 01/7/2024 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp. 

Điều 3. Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan cập 

nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; xây dựng, ban hành quy 

trình nội bộ, quy trình chi tiết các thủ tục hành chính tại Điều 1 Quyết định này; 

phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.  

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp và 

các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

 
Ơ 

Nơi nhận: 
- Như Điều 5; 
- Cục KSTTHC, VP Chính phủ; 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 
- LĐVP UBND tỉnh; 
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 

- Lưu: VT, NCKS (Vượng).  

 

 T. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
Lại Văn Hoàn 



Phụ lục 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày      /7/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình). 

 
 

TT Mã TTHC Tên TTHC Nội dung sửa đổi, bổ sung Căn cứ pháp lý 

LĨNH VỰC LÝ LỊCH TƯ PHÁP 

1 
2.000488.000

.00.00.H54 

Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người 

nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam 

(Thủ tục số 1 mục V Phụ lục II kèm theo Quyết định số 

2815/QĐ-UBND ngày 16/11/2021 của UBND tỉnh). 

- Trình tự thực hiện; 

- Cách thức thực hiện; 

- Thành phần hồ sơ; 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai; 

- Căn cứ pháp lý. 

Quyết định số 

1235/QĐ-BTP ngày 

01/7/2024 của Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp. 

2 
2.001417.000

.00.00.H54 

Cấp phiếu lý lịch tư pháp theo yêu cầu của cơ quan nhà 

nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (đối 

tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư 

trú ở Việt Nam) 

(Thủ tục số 2 mục V Phụ lục II kèm theo Quyết định số 

2815/QĐ-UBND ngày 16/11/2021 của UBND tỉnh). 

- Trình tự thực hiện; 

- Cách thức thực hiện; 

- Thành phần hồ sơ; 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai; 

- Căn cứ pháp lý. 

Quyết định số 

1235/QĐ-BTP ngày 

01/7/2024 của Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp. 

3 
2.000505.000

.00.00.H54 

Cấp phiếu lý lịch tư pháp theo yêu cầu của cơ quan tiến 

hành tố tụng (đối tượng là công dân Việt Nam, người 

nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam) 

(Thủ tục số 3 mục V Phụ lục II kèm theo Quyết định số 

2815/QĐ-UBND ngày 16/11/2021 của UBND tỉnh). 

- Trình tự thực hiện; 

- Cách thức thực hiện; 

- Thành phần hồ sơ; 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai; 

- Căn cứ pháp lý. 

Quyết định số 

1235/QĐ-BTP ngày 

01/7/2024 của Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp. 
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